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Phân phối chương trình học lớp 5
TUẦN I

Thực hiện từ ngày 15/8 đến ngày 19/8
MÔN TÊN BÀI DẠY

Tiếng Việt

Tập đọc: Thư gửi các học sinh

Chính tả: Việt Nam thân yêu

LT & câu: Từ đồng nghĩa

Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa

Kể chuyện: Lý Tự Trọng

Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh

LT & câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Toán

Ôn tập: khái niệm về phân số

Ôn tập: tính chất cơ bản của phân số

Ôn tập: So sánh hai phân số

Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)

Phân số thập phân

Khoa học Sự sinh sản

Nam hay nữ

Lịch sử “Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định

Địa lí Việt Nam đất nước chúng ta

Đạo đức Em là học sinh lớp 5

Mĩ thuật Xem tranh: Thiếu nữ bên hoa huệ

Kĩ thuật Đính khuy hai lỗ

https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-5
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Âm nhạc Ôn tập một số bài hát đã học

Thể dục Tổ chức lớp - ĐHĐN- trò chơi “kết bạn”
ĐHĐN- trò chơi “chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” và lò cò tiếp sức

NGOẠI KHÓA: ATGT BÀI 1

TUẦN II

Thực hiện từ ngày 22/8 đến ngày 26/8

MÔN TÊN BÀI DẠY

Tiếng Việt Tập đọc: Nghìn năm văn hiến

Chính tả: N-V Lương ngọc quyến.

LT & câu: MRVT: Tổ quốc

Tập đọc: Sắc màu em yêu

Kể chuyện : Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

LT & câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Toán

Luyện tập

Ôn tập phép cộng & phép trừ hai phân số

Ôn tập phép nhân & phép chia hai phân số

Hỗn số

Hỗn số(tt)

Khoa học Nam hay nữ (tt)

Cơ thể của chúng ta được hình thành như thế nào

Lịch sử Nguyễn trường Tộ mong muốn canh tân đất nước

Địa lí Địa hình và khoáng sản
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Đạo đức Em là học sinh lớp 5

Mĩ thuật Vẽ trang trí: màu sắc trong trang trí

Kĩ thuật Đính khuy hai lỗ(tt)

Âm nhạc Học hát : reo vang bình minh

Thể dục ĐHĐN , Trò chơi “ chạy tiếp sức” và “ kết bạn”

* NGOẠI KHÓA: ATGT BÀI 2
TUẦN III

Thực hiện từ ngày 5/9 đến ngày 9/9

MÔN TÊN BÀI DẠY

Tiếng Việt

(8 tiết)

Tập đọc: Lòng dân( phần 1)

Chính tả: Nhớ-viết Thư gửi các học sinh

LT & câu: MRVT: Nhân dân

Tập đọc: Lòng dân (tt)

Kể chuyện : Kể chuyện được chứng kiến được tham gia

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

LT & câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Toán (5 tiết)

Luyện tập

Luyện tậpchung

Luyện tậpchung

Luyện tậpchung

Ôn tập về giải toán

Khoa học

(2 tiết)

Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khoẻ?

Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì

Lịch sử Cuộc phản công ở kinh thành Huế

Địa lí Khí hậu
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Đạo đức Có trách nhiêm về việc làm của mình

Mĩ thuật Vẽ tranh: Đề tài Trường em

Kĩ thuật Thêu dấu nhân

Âm nhạc Ôn : reo vang bình minh TĐN số 1

Thể dục (2 tiết) ĐHĐN , Trò chơi “Bỏ khăn”

* Ghi chú : Dạy chương trình ngoại khoá ATGT: BÀI 3

TUẦN IV

Thực hiện từ ngày 12/9 đến ngày 16/9

MÔN TÊN BÀI DẠY

Tiếng Việt

(8 tiết)

Tập đọc: Những con sếu bằng giấy

Chính tả: N-v Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ

LT & câu: Từ trái nghĩa

Tập đọc: Bài ca về trái đất

Kể chuyện : Tiếng vĩ cầm ở Mĩ lai

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

LT & câu: Luyện tập về từ trái nghĩa

Tập làm văn: tả cảnh – kiểm tra viết

Toán (5 tiết)

Ôn tập và bổ sung về giải toán
Luyện tập
Ôn tập và bổ sung về giải toán (tt)
Luyện tập
Luyện tậpchung

Khoa học

(2 tiết)

Từ tuổi vị thành niên đến tuôi già.

Vệ sinh ở tuổi dậy thì

Lịch sử Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

Địa lí Sông ngòi
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Đạo đức Có trách nhiêm về việc làm của mình (T2)

Mĩ thuật Vẽ theo mẫu: khối hộp và khối cầu

Kĩ thuật Thêu dấu nhân( tt)

Âm nhạc Học hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh

Thể dục (2 tiết) ĐHĐN , Trò chơi “Hoàng anh hoàng yến”, “ mèo đuổi chuột”

* Ghi chú : Dạy chương trình ngoại khoá ATGT: BÀI 4

TUẦN V
Thực hiện từ ngày 19/9 đến ngày 23/9

MÔN TÊN BÀI DẠY

Tiếng Việt

(8 tiết)

Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc

Chính tả: N-v Một chuyên gia máy xúc

LT & câu: Mở rộng vốn từ : Hoà bình

Tập đọc: Ê-mi-li, con

Kể chuyện : Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

LT & câu: Từ đồng âm

Tập làm văn: Trả bài kiểm tra

Toán (5 tiết)

Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Luyện tập
Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

Khoa học

(2 tiết)

Thực hành nói không với các chất gây nghiện (2 tiết)

Lịch sử Phan Bội Châu và phong trào đông du

Địa lí Vùng biển nước ta
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Đạo đức Có chí thì nên

Mĩ thuật Nặn tạo dáng: Nặn con vật quen thuộc.

Kĩ thuật Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong GĐ

Âm nhạc ôn: Hãy giữ cho em bầu trời xanh , TĐN số 2

Thể dục (2 tiết) ĐHĐN , trò chơi “nhảy ô tiếp sức và nhảy đúng nhảy nhanh

* Ghi chú : Dạy chương trình ngoại khoá ATGT : BÀI 5

Tuần VI

MÔN TÊN BÀI DẠY

Tiếng Việt

(8 tiết)

Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai

Chính tả: N-v Nhớ -viết: Ê-mi-li, con

LT & câu: Mở rộng vốn từ : Hữu nghị - Hợp tác

Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít

Kể chuyện : Ôn Kể chuyện đã nghe đã đọc(t5)

Tập làm văn: Luyện tập làm đơn

LT & câu: ôn tập : Từ đồng âm

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Toán (5 tiết)

Luyện tập
Héc - ta
Luyện tập
Luyện tập chung
Luyện tập chung

Khoa học

(2 tiết)

Dùng thuốc an toàn

Phòng bệnh sốt rét

Lịch sử Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

Địa lí Đất và rừng

Đạo đức Có chí thì nên ( T2 )
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Mĩ thuật Vẽ hoạ tiết đối xứng.

Kĩ thuật Chuẩn bị nấu ăn

Âm nhạc Học hát: con chim hay hót

Thể dục (2 tiết) ĐHĐN , trò chơi “nhảy ô tiếp sức” và “nhảy đúng nhảy nhanh”

* Ghi chú : Dạy chương trình ngoại khoá Nha học đường bài 1

Tuần VII

Thực hiện từ ngày 3/10 đến ngày 7/10

MÔN TÊN BÀI DẠY

Tiếng Việt

(8 tiết)

Tập đọc: Những người bạn tốt

Chính tả: Nghe-viết: Dòng kinh quê hương

LT & câu: Từ nhiều nghĩa

Tập đọc: Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên sông Đà.

Kể chuyện : Cây cỏ nước Nam

Tập làm văn: Luyện tập Tả cảnh

LT & câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa.

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Toán (5 tiết)

Luyện tập chung

Khái niệm số thập phân

Khái niệm số thập phân (tt)

Hàng của số thập phân. Đọc, viết thập phân

Luyện tập

Khoa học

(2 tiết)

Phòng bệnh sốt xuất huyết

Phòng bệnh viêm não
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Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

Địa lí Ôn tập

Đạo đức Nhớ ơn tổ tiên

Mĩ thuật Vẽ tranh :Đề tài ATGT

Kĩ thuật nấu cơm

Âm nhạc ôn: con chim hay hót; Ôn TĐN số1,2

Thể dục (2 tiết) ĐHĐN , trò chơi “Trao tín gậy”

* Ghi chú : Dạy chương trình ngoại khoá Nha học đường bài 2

Tuần VIII

Thực hiện từ ngày 10/10 đến ngày 14/10
MÔN TÊN BÀI DẠY

Tiếng Việt

(8 tiết)

Tập đọc: Kì diệu rừng xanh

Chính tả: Nghe-viết: Kì diệu rừng xanh

LT & câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

Tập đọc: Trước cổng trời.

Kể chuyện : Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập làm văn: Luyện tập Tả cảnh

LT & câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa.

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh( Dựng đoạn: MB- KB)

Toán (5 tiết)

Số thập phân bằng nhau

So sánh số thập phân

Luyện tập

Luyện tập chung

Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
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Khoa học

(2 tiết)

Phòng bệnh viêm gan A

Phòng tránh HIV/ AIDS

Lịch sử Xô – Viết Nghệ Tĩnh

Địa lí Dân số nước ta

Đạo đức Nhớ ơn tổ tiên

Mĩ thuật Vẽ mẫu có dạng hình trụ và hình cầu

Kĩ thuật nấu cơm

Âm nhạc Ôn : Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em…

Thể dục (2 tiết) ĐHĐN , trò chơi “Trao tín gậy”

Động tác vươn thở, tay, trò chơi “Kết bạn, dẫn bóng”…

* Ghi chú : Dạy chương trình ngoại khoá : Nha học đường bài

Tuần IX
Thực hiện từ ngày 17/10 đến ngày 21/10

MÔN TÊN BÀI DẠY

Tiếng Việt

(8 tiết)

Tập đọc: Cái gì quý nhất?

Chính tả: Nhớ-viết: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

LT & câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

Tập đọc: Đất Cà Mau

Kể chuyện : Ôn kể chuyện đã nnghe đã đọc (tuần 8)

Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình tranh luận

LT & câu: Đại từ

Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình tranh luận

Toán (5 tiết)

Luyện tập

Viết các số đo khối lượng dưới dạng STP

Viết các số đo diện tích dưới dạng STP

Luyện tập chung
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Luyện tập chung

Khoa học

(2 tiết)

Thái độ đối với người nhiễm HIV / AIDS

Phòng tránh bị xâm hại

Lịch sử Cách mạng mùa thu

Địa lí Các dân tộc sự phân bố dân cư

Đạo đức Tình bạn

Mĩ thuật Thường thức mĩ thuật: Điêu khắc cổ Việt Nam

Kĩ thuật Luộc rau

Âm nhạc Những bông hoa những bài ca

Thể dục (2 tiết) Động tác vươn thở, tay và chân của BTD… trò chơi “, dẫn

bóng”, Ai nhanh và khéo hơn”

* Ghi chú : Dạy chương trình ngoại khoá : Nha học đường bài 4

Tuần X
Thực hiện từ ngày 24 /10 đến ngày 28/10

MÔN TÊN BÀI DẠY

Tiếng Việt

(8 tiết)

Tập đọc: Ôn tập giữa học kì 1( tiết 1)

Chính tả: Ôn tập giữa học kì 1( tiết 2)

LT & câu: Ôn tập giữa học kì 1( tiết 3)

Tập đọc: Ôn tập giữa học kì 1( tiết 4)

Kể chuyện : Ôn tập giữa học kì 1( tiết 5)

Tập làm văn: Ôn tập giữa học kì 1( tiết 6)

LT & câu: KTĐK LẦN 1

Tập làm văn: KTĐK LẦN 1
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Toán (5 tiết)

Luyện tập chung

KTĐK LẦN 1

Cộng hai số thập phân

Luyện tập

Tổng nhiều số thập phân

Khoa học

(2 tiết)

Phòng tránh tai nạn GT đường bộ

Ôn tập : Con người và sức khoẻ

Lịch sử Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Địa lí Nông nghiệp

Đạo đức Tình bạn ( tt)

Mĩ thuật Vẽ trang trí đối xứng qua trục

Kĩ thuật Bày dọn bữa ăn trong gia đình

Âm nhạc Ôn: Những bông hoa những bài ca- giới thiệu một số nhạc cụ nước

ngoài

Thể dục (2 tiết) Động tác vặn mình trò chơi “,Ai nhanh và khéo hơn”, “chạy nhanh

theo số”

Tuần 11
Thực hiện từ ngày 31 /10 đến ngày 4/11

MÔN TÊN BÀI DẠY

Tiếng Việt

(8 tiết)

Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ

Chính tả: Nhớ-viết: Luật bảo vệ môi trường

LT & câu: Đại từ xưng hô

Tập đọc: Ôn tập

Kể chuyện : Người đi săn và con nai

Tập làm văn Trả bài văn tả cảnh

LT & câu: Quan hệ từ

Tập làm văn: Luyện tập làm đơn
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Toán (5

tiết)

Luyện tập

Trừ hai số thập phân

Luyện tập

Luyện tập chung

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Khoa học

(2 tiết)

Ôn tập: Con người và sức khỏe (tt)

Tre – mây - song

Lịch sử Ôn tập : Hơn 80 năm chống thực dân Pháp

Địa lí Lâm nghiệp và thủy sản

Đạo đức Thực hành kĩ năng giữa học kì 1

Mĩ thuật Vè đề tài: Ngày nhà giáo Việt Nam

Kĩ thuật Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống

Âm nhạc Tập đọc nhạc số 3- nghe nhạc

Thể dục

(2 tiết)

Động tác toàn thân- trò chơi” Chạy nhanh theo số”
ĐT vươn thở, tay, chân, văn mình và toàn thân,trò chơi” Chạy nhanh theo số”

* Ghi chú : Dạy chương trình ngoại khoá Bệnh phong

Tuần 12
Thực hiện từ ngày 7 /11 đến ngày 11/11

MÔN TÊN BÀI DẠY

Tiếng Việt

(8 tiết)

Tập đọc: Mùa thảo quả

Chính tả: N-V: Mùa thảo quả

LT & câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Tập đọc: Hành trình của bầy ong

Kể chuyện : Kể chuyện đã nghe, đã đọc.

Tập làm văn Cấu tạo của bài văn tả người.

LT & câu: Luyện tập về Quan hệ từ
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Tập làm văn: Luyện tập tả người(QS chọn lọc chi tiết)

Toán (5 tiết)

Nhân một số thập phân với 10,100, 1000,…
Luyện tập
Nhân một số thập phân với một số thập phân
Luyện tập
Luyện tập

Khoa học

(2 tiết)

Sắt, gang, thép

Đồng và hợp kim của đồng

Lịch sử Vượt qua tình thế hiểm nghèo

Địa lí Công nghiệp

Đạo đức Kính già, yêu trẻ

Mĩ thuật Vẽ theo mẫu: Mẫu có 2 vật mẫu

Kĩ thuật Cắt, khâu, thêu tự chọn

Âm nhạc Học hát : Ước mơ

Thể dục

(2 tiết)

Ôn các động tác đã học của BTD- trò chơi” Ai nhanh và khéo hơn,

Kết bạn”

* Ghi chú : Ngoại khoá : Giáo dục vệ sinh môi trường
Tuần 13

MÔN TÊN BÀI DẠY

Tiếng Việt

Tập đọc Người gác rừng tí hon

Chính tả: N-V: Hành trình của bầy ong

LT & câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn

Kể chuyện : Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia.
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Tập làm văn Luyện tâp tả người ( Tả ngoại hình)

LT & câu: Luyện tập về Quan hệ từ

Tập làm văn: Luyện tập tả người

Toán

Luyện tập chung

Luyện tập chung

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên..

Luyện tập

Chia một số thập phân cho 10,100,1000,…

Khoa học Nhôm

Đá vôi

Lịch sử Thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước

Địa lí Công nghiệp (tt)

Đạo đức Kính già, yêu trẻ( TT)

Mĩ thuật Tập nặn tạo dáng: Nặn dáng người

Kĩ thuật Cắt, khâu, thêu tự chọn (tt)

Âââm

nhạc

Ôn : Ước mơ- Tập đọc nhạc số 4

Thể dục BTD- trò chơi” Ai nhanh và khéo hơn, chạy nhanh theo số ”
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Thực hiện từ ngày 14/11 đến ngày 18 /11
Tuần 14

MÔN TÊN BÀI DẠY

Tiếng Việt

Tập đọc: Chuỗi ngọc lam

Chính tả: N-V: Chuỗi ngọc lam

LT & câu: Ôn tập về từ loại

Tập đọc: Hạt gạo làng ta

Kể chuyện : Pa- xtơ và em bé.

Tập làm văn Làm biên bản cuộc họp

LT & câu: Ôn tập về từ loại

Tập làm văn: Luyện tập Làm biên bản cuộc họp

Toán

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là

một số thập phân.

Luyện tập

Chia một tự nhiên cho một số thập phân..

Luyện tập

Chia một số thập phân cho một số thập phân

Khoa học Gốm xây dựng: Gạch, ngói

Xi măng

Lịch sử Thu đông 1947 “ Mồ chôn giặc Pháp”

Địa lí Giao thông vận tải

Đạo đức Tôn trọng phụ nữ

Mĩ thuật Vẽ trang trí đường diềm

Kĩ thuật Cắt, khâu, thêu tự chọn

Âm nhạc Ôn : những bông hoa những bài ca,Ước mơ- nghe nhạc.

Thể dục BTD- trò chơi” Ai nhanh và khéo hơn, Kết bạn”
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Thực hiện từ ngày 22/11 đến ngày 26 /11
Tuần 15

MÔN TÊN BÀI DẠY

Tiếng Việt

Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo.

Chính tả: N-V: Buôn Chư Lênh đón cô giáo.

LT & câu: Mở rộng vốn từ hạnh phúc

Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây

Kể chuyện : Kể chuyện đã nghe, đã đọc.

Tập làm văn Luyện tập tả người ( Tả hoạt động)

LT & câu: Tổng kết vốn từ

Tập làm văn: Luyện tập tả người ( Tả hoạt động)

Toán

Luyện tập

Luyện tập chung

Luyện tập chung

Tỉ số phần trăm

Giải toán Về tỉ số phần trăm

Khoa học Thủy tinh

Cao su

Lịch sử Chiến trắng biên giới thu- đông 1950

Địa lí Thương mại và du lịch

Đạo đức Tôn trọng phụ nữ(tt)

Mĩ thuật Vẽ tranh:Đề tài Quân đội

Kĩ thuật Lợi ích của việc nuôi gà

Âm nhạc Tập đọc nhạc số3,4. Kể chuyện âm nhạc

Thể dục BTD- trò chơi “Thỏ nhảy”
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Thực hiện từ ngày 29/11 đến ngày 3/12

Tuần 16
Thực hiện từ ngày 5/12 đến ngày 9/12

MÔN TÊN BÀI DẠY

Tiếng Việt

Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền

Chính tả: N-V:. Về ngôi nhà đang xây

LT & câu: Tổng kết vốn từ

Tập đọc: Thầy cúng đi bệnh viện

Kể chuyện : Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập làm văn Tả người (Kiểm tra viết )

LT & câu: Tổng kết vốn từ

Tập làm văn: Ôn tập tả người

Toán

Luyện tập

Giải toán Về tỉ số phần trăm

Luyện tập

Giải toán Về tỉ số phần trăm (tt)

Luyện tập

Khoa học Chất dẻo

Tơ sợi

Lịch sử Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới

Địa lí Ôn tập

Đạo đức Hợp tác với những người xung quanh

Mĩ thuật Vẽ theo mẫu: Mẫu có 2 vật mẫu

Kĩ thuật Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta

Âm nhạc Bài hát dành cho địa phương

Thể dục BTD- trò chơi “nhảy lò cò tiếp sức”
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Tuần 17
Thực hiện từ ngày 12/12 đến ngày 16/12

MÔN TÊN BÀI DẠY

Tiếng Việt

Tập đọc: Ngu công xã Trịnh Tường

Chính tả: N-V: Người mẹ của 51 đứa con

LT & câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ.

Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất

Kể chuyện : Kể chuyện đã nghe, đã đọc.

Tập làm văn Ôn tập về viết đơn

LT & câu: Ôn tập về câu

Tập làm văn: Trả bài văn tả người

Toán

Luyện tập chung

Luyện tập chung

Giới thiệu máy tính bỏ túi .

Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Hình tam giác

Khoa học Ôn tập học kì I

Kiểm tra học kì I

Lịch sử Ôn tập học kì I

Địa lí Ôn tập học kì I

Đạo đức Hợp tác với những người xung quanh( tt)

Mĩ thuật Xem tranh: Du kích tập bắn

Kĩ thuật Thức ăn nuôi gà

Âm nhạc Ôn reo vang bình minh. Hãy giữ cho em bầu trời xanh TĐN số 2

Thể dục Đi đều vòng phải , vòng trái, trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng

tròn”
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Tuần 18
Thực hiện từ ngày 19/12 đến ngày 23/12

MÔN TÊN BÀI DẠY

Tiếng Việt

Tập đọc: Ôn tập học kì I (Tiết 1)

Chính tả: N-V: Ôn tập học kì I (Tiết 2)

LT & câu: Ôn tập học kì I (Tiết 3)

Tập đọc: Ôn tập học kì I (Tiết 4)

Kể chuyện : Ôn tập học kì I (Tiết 5)

Tập làm văn Ôn tập học kì I (Tiết 6)

LT & câu: KTĐK LẦN 2

Tập làm văn: KTĐK LẦN 2

Toán

Diện tích hình tam giác

Luyện tập

Luyện tập chung

KTĐK LẦN 2

Hình thang

Khoa học Sự chuyển thể của chất

Hỗn hợp

Lịch sử KTĐK LẦN 2

Địa lí KTĐK LẦN 2

Đạo đức Thực hành kĩ năng cuối học kì 1

Mĩ thuật Vẽ trang trí hình chữ nhật

Kĩ thuật Thức ăn nuôi gà

Âm nhạc Tập biểu diễn: Những bông hoa…,Ước mơ, TĐN số 4

Thể dục Đi đều vòng phải , vòng trái, trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

tròn”

Tuần 19
Thực hiện từ ngày 9/1 đến 13/1

MÔN TÊN BÀI DẠY

TIẾNG

VIỆT

Tập đọc: Người công dân số Một

Chính tả: N-V: Người công dân số Một

LT & câu: Câu ghép

Kể chuyện : Chiếc đồng hồ

Tập đọc: Người công dân số Một( tt)

Tập làm văn Luyện tập tả người ( Dựng đoạn mở bài )

LT & câu: Cách nối các vế câu ghép.

Tập làm văn: Luyện tập tả người ( Dựng đoạn kết bài )

TOÁN

Diện tích hình thang

Luyện tập

Luyện tập chung

Hình tròn – đường tròn Hình thang

Chu vi hình tròn

Khoa học Dung dịch

Sự biến đổi hoá học

Lịch sử Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Địa lí Châu Á

Đạo đức Em yêu quê hương ( T1 )

Mĩ thuật Vẽ tranh : Đề tài Ngày Tết- Lễ hội mùa xuân

Kĩ thuật Nuôi dưỡng gà

Âm nhạc Học hát: Hát mừng

Thể dục Đi đều đổi chân khi đi sai nhịp, Tung và bắt bóng, trò chơi “lò cò
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tiếp sức, đua ngựa ,bóng chuyền sáu”

Tuần 20
Thực hiện từ ngày 16/1 đến ngày 20/1/2012

MÔN TÊN BÀI DẠY

TIẾNG

VIỆT

Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ

Chính tả: N-V: N- V: Cánh cam lạc mẹ

LT & câu: Mở rộng vốn từ: Công dân

Kể chuyện : Kể chuyện đã nghe, đã đọc.

Tập đọc:Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng

Tập làm văn : Tả người ( kiểm tra viết )

LT & câu: nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.

Tập làm văn: Luyện tập tả người ( Dựng đoạn kết bài )

TOÁN

Luyện tập

Diện tích hình tròn

Luyện tập

Luyện tập chung

Giới thiệu biểu đồ hình quạt

Khoa học Sự biến đổi hóa học ( TT )

Năng lượng

Lịch sử Ôn tập: ( Chín năm kháng chiến bào vệ độc lập dân tộc)

Địa lí Châu Á ( TT)

Đạo đức Em yêu quê hương ( T2 )

Mĩ thuật Vẽ theo mẫu: mẫu có 2 hoặc 3 vật mẫu.

Kĩ thuật Chăm sóc gà

Âm nhạc Ôn : Hát mừng- TĐN số 5

Thể dục Tung và bắt bóng, Nhảy dây, trò chơi “bóng chuyền sáu”
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Tuần 21
Thực hiện từ ngày 30/1 đến ngày 3/2/2012

MÔN TÊN BÀI DẠY

TIẾNG

VIỆT

Tập đọc: Trí dũng song toàn

Chính tả: N-V: Trí dũng song toàn

LT & câu: Mở rộng vốn từ: Công dân

Kể chuyện : Kể chuyện được chứng kiến được tham gia

Tập đọc : Tiếng rao đêm

Tập làm văn : Lập chương trình hoạt động

LT & câu: nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.

Tập làm văn: Trả bài văn tả người.

TOÁN

Luyện tập về tính diện tích( tt)

Luyện tập về tính diện tích

Luyện tập chung

Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương

Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của HHCN

Khoa học Năng lượng mặt trời

Sử dụng năng lượng chất đốt.

Lịch sử Nước nhà bị chia cắt

Địa lí Các nước láng giềng của Việt Nam

Đạo đức Ủy ban nhân dân xã, phường em

Mĩ thuật Tập nặn tạo dáng: Đề tài tự chọn

Kĩ thuật Vệ sinh phòng bệnh cho gà

Âm nhạc Học hát: Tre ngà bên lăng Bác

Thể dục Tung và bắt bóng- nhảy dây - bật cao
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Tung và bắt bóng- trò chơi « trồng nụ trồng hoa »

Tuần 22

MÔN TÊN BÀI DẠY

TIẾNG

VIỆT

Tập đọc: Lập làng giữ biển

Chính tả: N-V: N- V: Hà Nội

LT & câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.

Kể chuyện : Ông Nguyễn Khoa Đăng.

Tập làm văn : Ôn tập văn kể chuyện

Tập đọc: Cao Bằng

LT & câu: nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.

Tập làm văn: Kể chuyện ( Kiểm tra viết)

TOÁN

Luyện tập

Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình LP

Luyện tập

Luyện tập chung

Thể tích của một hình

Khoa học Sử dụng năng lượng chất đốt(tt)

Sử dụng năng lượng gió và nước chảy

Lịch sử Bến Tre đồng khởi

Địa lí Châu Âu

Đạo đức Ủy ban nhân dân xã, phường em ( T2 )

Mĩ thuật Tìm hiểu về kiểu chữ in hoa nét thanh, nét đậm

Kĩ thuật Lắp xe cần cẩu

Âm nhạc Ôn : Tre ngà bên lăng Bác ( Tập ĐN số6 )

Thể dục Bài 43,44
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Thực hiện từ ngày 6/2 đến ngày 10/2/2012
Tuần 23

MÔN TÊN BÀI DẠY

TIẾNG

VIỆT

Tập đọc: Phân xử tài tình
Chính tả: Nhớ- viết: Cao Bằng
LT & câu: Ôn tập
Kể chuyện : Kể chuyện đã nghe, đã đọc..
Tập đọc: Chú đi tuần
Tập làm văn : Lập chương trình hoạt động
LT & câu: nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.
Tập làm văn: Trả bài văn Kể chuyện

TOÁN

Xăng-ti-mét khối – Đề-xi-mét khối
Mét khối
Luyện tập
Thể tích hình hộp chữ nhật
Thể tích hình lập phươn

Khoa học Sử dụng năng lượng điện

Lắp mạch điện đơn giản

Lịch sử Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta

Địa lí Một số nước châu Âu

Đạo đức Em yêu Tổ quốc Việt Nam ( T1 )

Mĩ thuật Vẽ tranh: Đề tài tự chọn.

Kĩ thuật Lắp xe cần cẩu ( T2 )

Âm nhạc Ôn : Hát mừng -Tre ngà bên lăng Bác ( Tập ĐN số6 )

Thể dục Bài 45,46

Thực hiện từ ngày 13/2 đến ngày 17/2/2012



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Tuần 24
MÔN TÊN BÀI DẠY

TIẾNG

VIỆT

Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê-đê

Chính tả: Nhớ- viết: ( N - V ) Núi non hùng vĩ

LT & câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh

Tập đọc: hộp thư mật

Kể chuyện : Ôn tập (kể chuyện đã nghe đã đọc tuần 23)

Tập làm văn Ôn tập về tả đồ vật

LT & câu: nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ hô ứng

Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật

TOÁN

Luyện tập chung

Luyện tập chung

Giới thiệu hình trụ, hình cầu

Luyện tập chung

Luyện tập chung

Khoa học Sử dụng năng lượng điện
An toàn và tránh lãng phí khi dùng điện

Lịch sử Đường Trường Sơn

Địa lí Ôn tập

Đạo đức Em yêu Tổ quốc Việt Nam ( T2 )

Mĩ thuật Vẽ theo mẫu: Mẫu có hai hoặc ba vật mẫu

Kĩ thuật Lắp xe ben

Âm nhạc Học hát : Màu xanh quê hương

Thể dục Bài 47,48

Thực hiện từ ngày 20/2 đến ngày 24/2/2012
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Tuần 25
MÔN TÊN BÀI DẠY

TIẾNG

VIỆT

Tập đọc: Phong cảnh đền Hùng

Chính tả: ( N - V ) Ai là thủy tổ loài người

LT & câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

Tập đọc: Cửa sông

Kể chuyện : Vì muôn dân

Tập làm văn Tả đồ vật ( Kiểm tra viết)

LT & câu: Liên kết các trong bài bằng cách thay thế từ ngữ

Tập làm văn: Tập viết đoạn đối câu thoại

TOÁN

kiểm tra giữa học kì II

Bảng đơn vị đo thời gian

Cộng số đo thời gian

Trừ số đo thời gian

Luyện tập

Khoa học Ôn tập: Vật chất và năng lượng

Ôn tập: Vật chất và năng lượng

Lịch sử Sấm sét đêm giao thừa

Địa lí Châu Phi

Đạo đức Thực hành giữa học kì II

Mĩ thuật Xem tranh Bác Hồ đi công tác

Kĩ thuật Lắp xe ben (t 2)

Âm nhạc Ôn tập: Màu xanh quê hương, TĐN số 7

Thể dục Bài 49,50
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Thực hiện từ ngày 7/3 đến ngày 11/3
Lịch báo giảng khối 5

Tuần 26

MÔN TÊN BÀI DẠY

TIẾNG

VIỆT

Tập đọc: Nghĩa thầy trò

Chính tả: ( N - V ) Lịch sử ngày Quốc tế Lao động

LT & câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống

Tập đọc: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

Kể chuyện : Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập làm văn Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại

LT & câu: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

Tập làm văn: Trả bài văn tả đồ vật

TOÁN

Nhân số đo thời gian cho một số

Chia số đo thời gian cho một số

Luyện tập

Luyện tập chung

Vận tốc

Khoa học Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa

Sự sinh sản của thực vật có hoa

Lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

Địa lí Châu Phi (TT)

Đạo đức Em yêu hòa bình ( T1 )

Mĩ thuật Kẻ chữ nét thanh nét đậm

Kĩ thuật Lắp xe ben (t 3)

Âm nhạc Em vẫn nhớ trương xưa
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Thể dục Bài 51, 52

Thực hiện từ ngày 14/3 đến ngày 18 /3/2011

Lịch báo giảng khối 5
Tuần 27

MÔN TÊN BÀI DẠY

TIẾNG

VIỆT

Tập đọc: Tranh làng Hồ

Chính tả: ( Nhớ-viết) Cửa sông

LT & câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống

Tập đọc: Đất nước

Kể chuyện : Kể chuyện được chứng kiến được tham gia

Tập làm văn :Ôn tập về tả cây cối

LT & câu: Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối

Tập làm văn: Tả cây cối ( Kiểm tra viết )

TOÁN

Luyện tập

Quãng đường

Luyện tập

Thời gian

Luyện tập

Khoa học Cây con mọc lên từ hạt

Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ

Lịch sử Lễ kí hiệp định Pa-ri

Địa lí Châu Mĩ

Đạo đức Em yêu hòa bình ( T1 )

Mĩ thuật Vẽ tranh: Đề tài môi trường
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Kĩ thuật Lắp máy bay trực thăng ( T1 )

Âm nhạc Ôn: Em vẫn nhớ trương xưa

Thể dục Bài 53, 54

Thực hiện từ ngày 21/3 đến ngày 25 /3/2011
Lịch báo giảng khối 5

Tuần 28
MÔN TÊN BÀI DẠY

TIẾNG

VIỆT

Tập đọc : Ôn tập giữa học kì II ( Tiết 1 )

Chính tả: Ôn tập giữa học kì II ( Tiết 2 )

LT & câu: Ôn tập giữa học kì II ( Tiết 3 )

Tập đọc: Ôn tập giữa học kì II ( Tiết 4 )

Kể chuyện : Ôn tập giữa học kì II ( Tiết 5 )

Tập làm văn : Ôn tập giữa học kì II ( Tiết 6 )

LT & câu: KTĐK lần 3

Tập làm văn: KTĐK lần 3

TOÁN

Luyện tập chung

Luyện tập chung

Luyện tập chung
Ôn tập về số tự nhiên
Ôn tập về phân số

Khoa học Sự sinh sản của động vật

Sự sinh sản của côn trùng

Lịch sử Tiến vào Dinh Độc Lập

Địa lí Châu Mĩ (TT)

Đạo đức Tìm hiểu về Liên hợp quốc

Mĩ thuật Vẽ theo mẫu có hai hay ba vật mẫu.
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Kĩ thuật Lắp máy bay trực thăng ( T2 )

Âm nhạc Ôn: Em vẫn nhớ trương xưa , Màu xanh quê hương

Thể dục Bài 55, 56

Thực hiện từ ngày 28/3 đến ngày 1 /4/2011

Lịch báo giảng khối 5
Tuần 29

MÔN TÊN BÀI DẠY

TIẾNG

VIỆT

Tập đọc : Một vụ đắm tàu

Chính tả: Nhớ - viết ) Đất nước

LT & câu: Ôn tập về dấu câu )

Tập đọc: Con gái

Kể chuyện : Lớp trưởng lớp tôi

Tập làm văn : Tập viết đoạn đối thoại

LT & câu: Ôn tập về dấu câu

Tập làm văn : Trả bài văn tả cây cối

TOÁN

Ôn tập về phân số(TT)
Ôn tập về số thập phân
Ôn tập về số thập phân (TT)
Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

Khoa học Sự sinh sản của ếch

Sự sinh sản và nuôi con của chim.

Lịch sử Hoàn thành thống nhất đất nước.

Địa lí Châu Đại Dương và châu Nam Cực

Đạo đức Tìm hiểu về Liên hợp quốc(tt)

Mĩ thuật Vẽ theo mẫu có hai hay ba vật mẫu.
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Kĩ thuật Lắp máy bay trực thăng ( T3)

Âm nhạc Ôn: Tập đọc nhạc số 7, số 8, nghe nhạc

Thể dục Bài 57, 58

Thực hiện từ ngày 4/4 đến ngày 8 /4/2011

Tuần 30

MÔN TÊN BÀI DẠY

TIẾNG

VIỆT

Tập đọc : Thuần phục sư tử

Chính tả: N- viết ) Nghe - viết ) Cô gái của tương lai

LT & câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

Tập đọc: Tà áo dài Việt Nam

Kể chuyện : Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập làm văn : Ôn tập về tả con vật

LT & câu: Ôn tập về dấu câu

Tập làm văn : Tả con vật ( KT viết)

TOÁN

Ôn tập về đo diện tích
Ôn tập về đo thể tích
Ôn tập về đo diện tích và thể tích ( TT)
Ôn tập về đo thời gian
Ôn tập về phép cộng

Khoa học Sự sinh sản của thú

Sự nuôi và dạy con củamột số loài thú
Lịch sử Xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình

Địa lí Các đại dương trên thế giới

Đạo đức Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
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Mĩ thuật Trang trí đầu báo tường

Kĩ thuật Lắp rô bốt ( T1)

Âm nhạc Dàn đồng ca mùa hạ

Thể dục Bài 59, 60

Thực hiện từ ngày 11/4 đến ngày 15 /4

Tuần 31

MÔN TÊN BÀI DẠY

TIẾNG

VIỆT

Tập đọc : Công việc đầu tiên

Chính tả: N - viết ) Tà áo dài Việt Nam

LT & câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

Tập đọc: Bầm ơi

Kể chuyện : Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập làm văn : Ôn tập về tả cảnh

Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh

LT & câu: Ôn tập về dấu câu ( dấu phẩy

TOÁN

Ôn Phép trừ
Luyện tập
Ôn phép nhân
Luyện tập
Ôn phép chia

Khoa học Ôn tập: Thực vật - động vật

Môi trường

Lịch sử Lịch sử địa phương

Địa lí Địa lí địa phương
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Đạo đức Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ( t2)

Mĩ thuật Vẽ tranh : đề tài ước mơ của em

Kĩ thuật Lắp rô bốt ( T2)

Âm nhạc Ôn :Dàn đồng ca mùa hạ - nghe nhac

Thể dục Bài 61,62

Thực hiện từ ngày 18/4 đến ngày 23 /4

Tuần 32
MÔN TÊN BÀI DẠY

TIẾNG

VIỆT

Tập đọc : Út Vịnh

Chính tả: Nhớ - viết ) Bầm ơi

LT & câu: Ôn tập về dấu câu ( dấu phẩy

Tập đọc: Những cánh buồm

Kể chuyện : Nhà vô địch

Tập làm văn : Trả bài văn tả con vật

LT & câu: Ôn tập về dấu câu ( dấu hai chấm))

Tập làm văn : Tả cảnh ( Kiểm tra viết)

TOÁN

Luyện tập
Luyện tập
Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian
Ôn tập về tính chu vi và diện tích một số hình
Luyện tập

Khoa học Tài nguyên thiên nhiên

Vai trò của tài nguyên thiên nhiên đối với đời sống con
người

Lịch sử Lịch sử địa phương

Địa lí Địa lí địa phương
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Đạo đức Dành cho địa phương

Mĩ thuật Vẽ tĩnh vật ( vẽ màu)

Kĩ thuật Lắp rô bốt ( T3)

Âm nhạc Bài hát dành cho địa phương

Thể dục Bài 63,64

Thực hiện từ ngày 25/4 đến ngày 29 /4

Tuần 33
MÔN TÊN BÀI DẠY

TIẾNG

VIỆT

Tập đọc : Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em

Chính tả: Nghe- viết ) Trong lời mẹ hát

LT & câu: Mở rộng vốn từ : Trẻ em

Tập đọc: Sang năm con lên bảy

Kể chuyện : Kể chuyện đã nghe, đã đọc.

Tập làm văn : Ôn tập về tả người

LT & câu: Luyện tập về dấu câu ( dấu ngoặc kép)

Tập làm văn : Tả người ( Kiểm tra viết)

TOÁN

Ôn tập về diện tích và thể tích một số hình
Luyện tập
Luyện tập chung
Một số dạng toán đã học.
Luyện tập

Khoa học Tác động của con người đến môi trường rừng

Tác động của con người đến môi trường đất

Lịch sử Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa TK XIX đến nay

Địa lí Ôn tập
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Đạo đức Dành cho địa phương

Mĩ thuật Trang trí cổng trại hoặc trại thiếu nhi

Kĩ thuật Lắp ghép mô hình tự chọn

Âm nhạc Dành cho địa phương

Thể dục Bài 65,66

Thực hiện từ ngày 2/5 đến ngày 6/5

Tuần 34
MÔN TÊN BÀI DẠY

TIẾNG

VIỆT

Tập đọc : Lớp học trên đường

Chính tả: Nhớ- viết ) Sang năm con lên bảy

LT & câu: Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận

Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ em

Kể chuyện : Kể chuyện được chứng kiến được tham gia

Tập làm văn : Trả bài văn tả cảnh

LT & câu: Ôn tập về dấu câu ( dấu gạch ngang)

Tập làm văn : Trả bài văn tả người

TOÁN

Luyện tập
Luyện tập
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Luyện tập chung

Khoa học Tác động của con người đến môi trường không khí và nước.

Một số biện pháp bảo vệ môi trường

Lịch sử Ôn tập

Địa lí Ôn tập
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Đạo đức Dành cho địa phương

Mĩ thuật Vẽ tranh: Đề tài tự chọn

Kĩ thuật Lắp ghép mô hình tự chọn

Âm nhạc Ôn tập , biểu diễn, TĐN số 8

Thể dục Bài 67,68

Thực hiện từ ngày 9/5 đến ngày 13 /5

Tuần 35
MÔN TÊN BÀI DẠY

TIẾNG

VIỆT

Ôn tập học kì 2 ( T1)

Ôn tập học kì 2 ( T2)

Ôn tập học kì 2 ( T3)

Ôn tập học kì 2 ( T4)

Ôn tập học kì 2 ( T5)

Ôn tập học kì 2 ( T6)

KTĐK lần 4

KTĐK lần 4

TOÁN

Luyện tập chung
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Luyện tập chung
KTĐK lần 4

Khoa học Ôn tập: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

KTĐK lần 2

Lịch sử KTĐK lần 2

Địa lí KTĐK lần 2
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Đạo đức Tổng kết

Mĩ thuật Tổng kết

Kĩ thuật Tổng kết

Âm nhạc Ôn tập, biểu diễn

Thể dục Tổng kết

Tham khảo chi tiết các dạng bài tập các môn lớp 5:

https://vndoc.com/giai-bai-tap-lop-5

https://vndoc.com/hoc-tot-tieng-viet-5

https://vndoc.com/giai-bai-tap-lich-su-5

https://vndoc.com/giai-bai-tap-dia-li-5

https://vndoc.com/giai-bai-tap-lop-5
https://vndoc.com/hoc-tot-tieng-viet-5
https://vndoc.com/giai-bai-tap-lich-su-5
https://vndoc.com/giai-bai-tap-dia-li-5

